
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

LP9 850 

 



BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

 

1. Nút nguồn ON/OFF 
2. Khóa an toàn: Nhấn đồng thời nút 3 & 4; 
3. Hẹn giờ khởi động ;  
4. Nút Alt: Chức năng rửa vùng kép, 
nhấn nút 
để chọn vòi phun trên hoặc vòi phun 
dưới;  
5. Đèn báo vòi phun trên; 
6. Đèn báo vòi 
phun dưới;  
7. Đèn báo KHÓA; 

8. Đèn báo hết chất làm bóng; 
9. Đèn báo hết muối. 

10. Đèn báo chức năng sấy tăng cường; 

11. Nút Start /Pause; 

12. Nút sấy tăng cường : Chức năng 
này chỉ sử dụng cho 1 số chương trình 
trên  Intensive 60 °C, Normal 55°C, 
ECO, Glass, 90min.); 

13. Nút chọn Chương trình; 
14. Đèn hiện thị chương trình; 
15. Màn hình hiển thị; 

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM 

 

1. Tay quay trên 

2. Gía đựng ( dao, kéo, muỗng, đũa) 

3. Giỏ đựng trên 

4. Ống dẫn nước 

5. Giỏ đựng dưới 

6. Hộc chứa muối 

7. Hộc chứa xà phòng 

8. Kệ để ly 

9. Tay quay dưới 

10. Bộ lọc  

11. Vị trí cấp nước 

12. Dây thoát nước 



BỔ SUNG MUỐI VÀO HỘC CHỨA 

 

CHẤT LÀM BÓNG 

 

XÀ PHÒNG 

 

 

 

 



SẮP XẾP CHÉN ĐĨA (GIỎ TRÊN & GIỎ DƯỚI) 

 

  

 

SẮP GIÁ ĐỰNG 

 

 



BẢNG CHƯƠNG TRÌNH RỬA 

Pre-wash : Rửa sơ bộ 

Autowash : Rửa tự động 

Rinse: Rửa sạch 

Drying : Sấy 

Program 
Thông tin chọn 

chương trình 

Mô tả chu 
trình 

Chất rửa ( 
xà phòng) 

Thời gian 
(min) 

 A(Kwh) Nước 
(L) 

Trợ 
rửa 

 

Auto 
 

 

 

 
Tự động rửa, đồ sành sứ 
nhẹ, bình thường hoặc bẩn 
nặng, có hoặc không có 
thực phẩm khô. 

Pre-wash (45 °C ) 

Autowash(45-55°C)  
Rinse 

Rinse (65°C) 
Drying 

 

 5/30g 

(Or3in1) 

 

 
150 

 

 
0.9~1.5 

 

 
10~15 

 

 
Intensive 

 

 
 

 
Phù hợp rửa các loại 
nồi,chảo, bát đĩa bẩn 
nhiều, đồ ăn có nhiều 

dầu mỡ. 

Prewash 50 °C 

Wash 60 °C 
Rinse 
Rinse  

Rinse 70 °C 
Drying 

 

 5/30g 

(Or3in1) 

 

 
175 

 

 
1.6 

 

 
17.5 

 

 

 

Normal 
 

 
 

 
Phù hợp với bát 

đĩa,cốc chén và chảo bẩn nhẹ. 

Prewash(45°C)  

Wash (55°C) 
Rinse 
Rinse (65 °C) 
Drying 

 
 

 5/30g 

(Or3in1) 

 
 

185 

 
 

1.3 

 
 

13.5 

 

 
 

 

 

(*EN5 0242) 

Phù hợp với bát đĩa 
bẩn bình thường. Đây 
cũng là chương trình 
tiết kiệm năng lượng 
và nước. 

 

Prewash 

Wash (45 °C) 

Rinse(65 °C ) 
Drying 

 
 

 5/30g 

(Or3in1) 

 
 

220 

 
 

0.83 

 
 

10 

 
 

 

 

Glass 
 

 
 

 

Đối với đồ sành sứ nhẹ và 
thủy tinh 

Pre-wash 

wash(40 °C ) 
Rinse 

Rinse(60 °C ) 
Drying 

 
 

 5/30g 

(Or3in1) 

 
 

130 

 
 

0.9 

 
 

13 

 

 
  

 

 

 
Đồ vẩ khồng quá bẩn cần 
rửa nhanh. 

Wash 65 °C  
Rinse 

Rinse (65 °C) 
Drying 

 
 

35g 

 
 

90 

 
 

1.35 

 
 

12.5 

 

 

Rapid 
 

 

Một lần rửa ngắn hơn cho 
các vết bẩn nhẹ mà không 
cần sấy. 

Wash(45°C ) 

Rinse(50°C) 

Rinse (55 °C) 

 
 

25g 

 

 
30 

 

 
0.75 

 

 
11 

 

Soak 
 

 

 
Chương trình trán sơ cho 
chén đĩa 

 

Prewash 

  
 

15 

 
 

0.02 

 
 

4 

 

 NOTE: 
 

 

 

 



KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Group TEKA 

Công ty con trong nước Địa chỉ Thành phố: Điện thoại 

 

Austria 

Küppersbusch Austria 
Eitnergasse, 13 1231 Wien +43 18 668 022 

Belgium 

Küppersbusch Belgium S.P.R.L. 

Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7 1731 Zellik +32 24 668 740 

Bulgaria 

Teka Bulgaria EOOD 

Blvd. ‘‘Tsarigradsko Shosse” 135 1784 Sofia +359 29 768 330 

Chile 

Teka Chile S.A. 
Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. 
Parque Enea 

Pudahuel, Santiago de Chile + 56 24 386 000 

Trung Quốc 

Teka International Trading 
(Shanghai) Co. Ltd. 

No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 

Wending Rd. 

Xuhui, Dist. 200030 Shanghai +86 2 153 076 

996 

Cộng hòa Séc 

Teka CZ S.R.O. 

V Holesovickach, 593 182 00 Praha 8 - Liben +420 284 691 940 

Ecuador 

Teka Ecuador S.A. 

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12 Guayaquil +593 42 100 311 

Greece 

Teka Hellas A.E. 

Thesi Roupaki - Aspropyrgos 193 00 Athens +30 2 109 760 

283 

Hungary 
Teka Magyarország Zrt. 

Terv u. 92 9200 Mosonmagyaróvár +36 96 574 500 

Indonesia 

PT Teka Buana 

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit 

A3 

12950 Jakarta +62 215 762 272 

Malaysia 

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn 

Bhd 

10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off 

Glenmarie 

40150 Shah Alam, Selangor Darul 

Ehsan 

+60 376 201 600 

Mexico 

Teka Mexicana S.A. de C.V. 

Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. 

Chapultepec 

11000 Mexico D.F. +52 5 551 330 

493 

Morocco 

Teka Maroc S.A. 
73, Bd. Slimane, Depot 33, Route de Ain Sebaa Casablanca +212 22 674 462 

Peru 

Teka Küchentechnik Perú S.A. 

Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco Lima +51 14 363 078 

Poland 

Teka Polska Sp. ZO.O. 

ul. 3-go Maja 8 / A2 05-800 Pruszkow +48 227 383 270 

Portugal 

Teka Portugal S.A. 
Estrada da Mota - Apdo 533 3834-909 Ilhavo, Aveiro +35 1 234 329 

500 

Romania 

S.C. Teka Küchentechnik Romania 
S.R.L. 

Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15 010992 Bucharest Sector 1 +40 212 334 450 

Russia/ Россия 

Teka Rus LLC/OOO "TeKa Pyc" 

Neverovskogo 9, Office 417, 121170, 

Moscow, Russia 

121087 Россия,, MocKBa +7 4 956 450 064 

Singapore 

Teka Singapore PTE Ltd 

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square 239920 Singapore +65 67 342 415 

Tây Ban Nha 

Teka Industrial, S.A. 
C/ Cajo,17 39011 Santander +34 942 355 050 

Thailand 

Teka (Thailand) Co. Ltd. 

364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, 

Ratchatavee 

10400 Bangkok +66 -26 424 888 

Turkey 

Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi 

Ve 

Büyükdere Cad. 24/13 80290 Mecidiyekoy, Istanbul +90 2 122 883 

134 

Ukraine 

Teka Ukranie LLC 

86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance 03150 Kyiv +380 444 960 680 

United Arab Emirates 

Teka Middle East Fze 
Building LOB 16, Office 417 P.O. Box 18251 Dubai +971 48 872 912 

United Arab Emirates 

Teka Küchentechnik U.A.E LLC 

Bin Khedia Centre P.O. Box 35142 Dubai +971 42 833 047 

Venezuela 

Teka Andina S.A. 

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito) 1070 Caracas +58 2 122 912 

821 

Việt Nam 

Công ty TNHH TEKA 
Phòng 803, tầng 8, Đại Minh Convention, 77 
Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7 

TP. Hồ Chí Minh +84 854 160 646 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.TEKA.COM 

 


